HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC
(Phần nội dung bên dưới được sử dụng để định dạng cho bài báo cáo của các môn học: đồ án chuyên ngành CNHH và luận văn tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp năm 2017)
(((
1. Giới thiệu

Bài báo cáo khoa học ở đây được định nghĩa là bài báo cáo của đồ án chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, đề cương luận văn … thuộc Bộ môn Công nghệ Hóa học (CNHH) phụ trách. Cấu trúc từng dạng bài báo cáo được trình bày trong phần phục lục.
Bài báo cáo có thể được soạn thảo bằng phần mềm MS Word, LateX hoặc phần mềm soạn thảo khác. Phần mềm LateX được khuyến khích sinh viên (SV) sử dụng, tuy nhiên SV phải tự thiết lập định dạng dựa trên định dạng của MS Word. Qui định về soạn thảo bằng phần mềm MS Word được trình bày như sau.
2. Khổ giấy

Nội dung bài viết được trình bày trong khổ giấy A4 (210 x 297 mm), một cột (one column) với canh lề như sau: đỉnh (top), đáy (bottom): 25 mm, lề trái (left): 30 mm, lề phải (right): 20 mm
3. Định dạng trang (Page layout)
Chữ phải được canh đều trái và phải (justified), Font Times New Roman size 13, bảng mã Unicode.

Dòng đầu của mỗi đoạn (paragraph) được thụt từ lề trái vào 1cm.  Không có khoảng trống giữa các đoạn, tuy nhiên khoảng cách giữa các đoạn nên chọn bằng cách vào Format Paragraph và đổi hộp Spacing Before và After sang 6 pt.

Khoảng cách giữa các dòng được chỉnh bằng cách vào Format Paragraph và đổi hộp Line spacing sang At Least tại 18pt.

Tựa đề của chương cần được canh giữa (centre) ở đầu trang văn bản. Các đề mục khác (headings) được canh trái. Nên có một hàng trống trước heading chính.  Các Heading được đánh số, cách một khoảng trắng (space) rồi mới viết chữ. Heading chính có size 14, in đậm (bold), heading tiếp theo size 13, bold và tiếp theo nữa size 13, italic (xem cụ thể ở bảng 1). 
Chế độ canh lề (Margin) như sau: top 3cm, bottom 3cm, left 3.5cm, right 2cm. Header và footer: 1.5cm. Trên header ghi tựa mỗi chương, size 11, in nghiêng (italic) và canh trái, trừ trang đầu tiên của mỗi chương . Ở footer ghi tên tác giả, size 13, in nghiêng (italic) và canh trái trừ trang đầu tiên của mỗi chương. Tất cả các trang phải được đánh số ở footer, canh phải.

Không đánh số trang ở trang bìa của bài báo cáo. Các trang tiếp theo, từ lời cảm ơn đến danh mục những từ viết tắt được đánh theo số La Mã thường, bắt đầu từ ii. Trang đầu tiên của Chương 1 đánh số 1 và liên tục cho đến hết phụ lục. 

Hạn chế sử dụng các dấu trang trí (Bullet) ở đầu câu và không sử dụng ở đầu đoạn văn bản (paragraph).
4. Chính tả và cách hành văn
Bài viết chấp nhận với ngôn ngữ cả tiếng Việt và tiếng Anh. Bài viết phải được kiểm tra lỗi chính tả, lỗi đánh máy và ngữ pháp. Bài viết không qui định về cách hành văn (câu bị động hay câu chủ động). Nội dung câu chữ không được sao chép (copy) nguyên văn của các bài viết trước trừ trường hợp các định nghĩa, định luật. Nếu nội dung bài viết tham khảo từ các nguồn tài liệu khác thì phải ghi rõ nguồn trích dẫn. Qui định về cách ghi tài liệu tham khảo được mô tả ở phần cuối của hướng dẫn này. Mọi hình thức đạo văn nếu phát hiện ra sinh viên sẽ nhận điểm 0 cho bài báo cáo đó.
5. Kiểu chữ và kích cỡ

Font chữ Times New Roman được sử dụng cho toàn bộ bài viết. Tựa đề (size 17, in đậm, chữ viết hoa); Nội dung chính (text body) (size 13 pt, in thường, khoảng cách giữa các dòng là 1,3 lines). Các đề mục (Heading 1, 2, 3: size 13 pt, in đậm). Khi viết qua một tiểu mục mới, khoảng cách giữa tiểu mục và dòng cuối là 6 pt (before). Sinh viên có thể sử dụng chức năng “Styles” trong MS Word cho phần định dạng này. 
6. Hình ảnh

Phải đảm bảo hình ảnh rõ ràng trước khi đưa vào file MS Word. Toàn bộ hình ảnh phải được đánh số thứ tự kèm theo số chương và tiêu đề (Ví dụ: Hình 2-1: tương ứng với Hình 1 của Chương 2, Hình 5-6: tương ứng với Hình 6 của Chương 5). Ảnh lấy các nguồn tài liệu phải ghi trích dẫn và xin phép sử dụng ảnh người/cơ quan quản lý hình ảnh đó (nếu có thể). Tiêu đề của Hình ảnh được đặt ngay bên dưới hình và canh giữa nếu tiêu đề ít hơn một dòng; canh đều nếu tiêu đề nhiều hơn một dòng. 
5.1 Kích thước hình ảnh

Chiều rộng hình ảnh không lớn hơn 160 mm và chiều cao hình ảnh không cao hơn 230 mm

5.2 Ảnh vector
Ảnh vector nên định dạng dưới dạng EPS. Đồ thị nên vẽ bằng phần mềm Origin với kích cỡ của chữ, số trên đồ thị, trục tọa độ phù hợp. Phổ IR, UV, XRD … nên vẽ lại bằng phầm mềm thích hợp (origin).  
5.3 Ảnh bitmap
Ảnh bitmap nên định dạng TIFF hoặc JPEG với độ phân giải tối thiểu 300 dpi. Ảnh dưới kính hiển vi, SEM, TEM … nên vẽ lại scale bar.  
7. Bảng biểu

Bảng nên sử dụng Bảng biểu dạng ba dòng. Toàn bộ Bảng biểu phải được đánh số thứ tự kèm theo số chương và tiêu đề (Ví dụ: Bảng 2-1: tương ứng với Bảng 1 của Chương 2, Bảng 5-6: tương ứng với Bảng 6 của Chương 5). Tiêu đề của Bảng biểu được đặt ngay bên trên Bảng và canh giữa nếu tiêu đề ít hơn một dòng (Bảng 1-1); canh đều nếu tiêu đề nhiều hơn một dòng (Bảng 1-2). Nếu Bảng nằm giữa hai trang trở lên thì khi qua trang mới phải ghi lại nội dung đề mục của Bảng đó. Ghi chú của Bảng biểu được viết ngay bên dưới Bảng (Font Times News Roman, size 11, in thường, nghiêng)
Bảng 1-1 Ví dụ cách tạo Bảng biểu, tiêu đề ngăn hơn 1 dòng (size 11, in đậm)
	TT
	Đặc tính của Bảng
	Ghi chú

	1
	Đặc tính 1
	Ghi chú 1: canh giữa, in đậm*

	2
	Đặc tính 2
	Ghi chú 2: size 11

	3
	Đặc tính 3
	Ghi chú 3: khoảng cách tiêu đề và Bảng (after): 4 pt


*: Footnote của Bảng
Bảng 1-2 Đây là ví dụ về cách tạo Bảng biểu và cách ghi tiêu đề với Bảng có tiêu đề dài hơn một dòng: phải canh đều tiêu đề (size 11, in đậm, khoảng các dòng 1 line)
	TT
	Đặc tính của Bảng
	Ghi chú

	1
	Đặc tính 1
	Ghi chú 1: canh đều, in đậm

	2
	Đặc tính 2
	Ghi chú 2: size 11

	3
	Đặc tính 3
	Ghi chú 3: khoảng cách tiêu đề và Bảng (after): 4 pt


8. Đơn vị và cách ghi
Sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế (International System of Units, SI). Cách ghi giữa con số và đơn vị phải có khoảng trống trừ trường hợp ghi phần trăm (%) và độ góc (o). Ví dụ: 10 g; 15 kJ, 100 oC, 400 K, 20 mL … 25%. Số mũ đơn vị nên biểu diễn dưới dạng mũ âm hơn là sử dụng dấu vạch xiên (/). Ví dụ: 2 L mol-1 h-1 không nên ghi L/mol.h. Đơn vị Å lấy từ tổ hợp phím tắt Shift+Ctrl+@+A 
9. Tên hóa chất

Tên hóa chất không được viết hoa, có thể dùng tên tiếng Anh hoặc Việt nhưng cách ghi phải thống nhất.
Gọi tên hóa chất theo danh pháp quốc tế the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), the International Union of Biochemistry (IUB), và the International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP).
10. Công thức

Công thức hóa học nên sử dụng phần mềm vẽ công thức hóa học (ChemDraw, ChemWindows, ISIS Draw …) để vẽ.
9.1 Qui định về cách vẽ công thức

Chiều dài liên kết 0,43 cm hoặc 12,2 pt
Chiều rộng liên kết 0,056 cm hoặc 1,6 pt 
Khoảng cách liên kết đôi bằng 20% chiều dài liên kết

Góc liên kết chuỗi: 120o
Góc liên kết cố định: 15o
9.2 Phương trình toán học

Phương trình toán học nên được viết bằng phần mềm Mathtype hoặc insert equation (MS Word). Phương trình toán học được canh giữa và đánh số thứ tự cùng với số chương. Ví dụ: phương trình 2-3 là phương trình số 3 của Chương 2 được biểu diễn như sau: 
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Hình 1-1  Mô tả các thông số của phương trình toán (sử dụng phần mềm Mathtype)
11. Các ký hiệu

Chữ xuất phát từ tiếng latin phải được viết thường, in nghiêng. Ví dụ: et al., in vivo …
12. Tài liệu tham khảo 
Tất cả ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tài liệu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài viết. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của các ý tưởng có giá trị giúp bài viết có tính thuyết phục cao và giúp người đọc theo dõi được mạch suy nghĩ của tác giả nhưng không làm trở ngại việc đọc luận văn.


Danh mục tài liệu tham khảo chỉ chứa những tài liệu có trích dẫn trong bài viết. Mỗi tài liệu tham khảo được đặt ở mỗi dòng riêng biệt, bắt đầu là số của tài liệu và dấu chấm, tiếp theo là chữ mô tả tài liệu tham khảo được thụt vào từ lề trái 1cm. Hàng tiếp theo của cùng tài liệu tham khảo cũng được thụt vào 1cm.

Tài liệu tham khảo trong bài được trích dẫn và đánh số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong dấu ngoặc [1] ngay sau câu được trích dẫn. Bảng tài liệu tham khảo theo format của tạp chí Biomaterials.
Ví dụ:

Tài liệu tham khảo là bài báo:
 [1] J. van der Geer, J.A.J. Hanraads, R.A. Lupton, The art of writing a scientific article, J. Sci. Commun. 163 (2010) 51–59. 
Tài liệu tham khảo là sách: 
 [2] W. Strunk Jr., E.B. White, The Elements of Style, fourth ed., Longman, New York, 2000. 
Tài liệu tham khảo là một chương trong sách: 
 [3] G.R. Mettam, L.B. Adams, How to prepare an electronic version of your article, in: B.S. Jones, R.Z. Smith (Eds.), Introduction to the Electronic Age, E-Publishing Inc., New York, 2009, pp. 281–304.
Tài liệu tham khảo là website:
 [4] Cancer Research UK, Cancer statistics reports for the UK. http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/, 2003 (accessed 13.03.03).
13. In ấn

Luận văn được in trên giấy A4, một mặt bằng máy in laser. Nếu trang nào có sử dụng hình ảnh, đồ thị, ký hiệu … màu thì phải in màu trang đó.
Phụ lục A: Cấu trúc một bài báo cáo Đồ án chuyên ngành Công nghệ Hóa học
1. Trang Bìa chính & Bìa phụ (trang lót) 
2. Lời cám ơn

3. Mục lục

4. Tóm tắt 
5. Danh sách các từ viết tắt (nếu có)
6. Danh sách Hình (nếu có)
7. Danh sách Bảng (nếu có)
8. Danh sách các phương trình (nếu có)

9. Nội dung chính: Phần này tùy thuộc vào từng đề tài

10. Tài liệu tham khảo
Trang Bìa chính môn đồ án chuyên ngành (Bìa chính in trên giấy cứng A4, màu xanh dương; Bìa phụ in trên giấy A4 bình thường)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (size 13)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (size 13, in đậm)

KHOA CÔNG NGHỆ (size 13)
------(((------
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BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH CNHH
TÊN ĐỀ TÀI 

 (size 22)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (size 14)
NHÓM SV THỰC HIỆN:  (size 14)


 Nguyễn Văn A (size 13)
Nguyễn Văn B (size 13); MSSV: (size 13)


Nguyễn Văn C; MSSV:



…


Ngành: CN Kỹ thuật hóa học-Khóa 
                                                    (size 13)
Tháng xx/20yy (size 13)
Phụ lục B: Cấu trúc một bài báo cáo Đồ án QT&TB CNHH
1. Trang Bìa chính & Bìa phụ (trang lót) 
2. Lời cám ơn

3. Mục lục

4. Tóm tắt

5. Danh sách các từ viết tắt (nếu có)
6. Danh sách Hình (nếu có)

7. Danh sách Bảng (nếu có)

8. Danh sách các phương trình (nếu có)

9. Nội dung chính: Giới thiệu; Sơ đồ và thuyết minh qui trình công nghệ; Tính toán thiết bị chính; tính toán thiết bị phụ; tính giá thành thiết bị; Kết luận và kiến nghị
10. Tài liệu tham khảo

Chú ý: Bản vẽ sơ đồ qui trình công nghệ, bản vẽ chi tiết gia công thiết bị sẽ được qui định riêng

Phụ lục C: Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp
1. Trang Bìa chính & Bìa phụ (trang lót) 
2. Lời cám ơn

3. Tóm tắt tiếng Anh (abstract) vả tiếng Việt
4. Mục lục
5. Danh sách các từ viết tắt (nếu có)

6. Danh sách Hình (nếu có)

7. Danh sách Bảng (nếu có)

8. Danh sách các phương trình (nếu có)

9. Nội dung chính 
10. Tài liệu tham khảo

11. Phụ lục

PHỤ LỤC : HƯỚNG DẪN VIẾT NỘI DUNG CHÍNH LVTN

1. Chương 1. Giới thiệu 

-Trình bày lý do chọn đề tài, đặt vấn đề, nêu mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu.
-Giải thích tính chất và phạm vi nghiên cứu

-Phương pháp nghiên cứu: Nêu rõ lý do tại sao chọn phương pháp nghiên cứu, 
-Những kết quả chính của nghiên cứu

2. Chương 2. Tổng quan (lược khảo tài liệu)

Phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại và chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

Cơ sở lý thuyết, lý luận liên quan đến đề tài luận văn cũng được trình bày tại đây.

Cần cung cấp đầy đủ dẫn chứng để cho phép người đọc hiểu rõ và nắm được vấn đề mà sinh viên đang cố gắng giải quyết.
Tất cả công việc trích dẫn nên có liên quan trực tiếp đến các mục tiêu của luận văn.
3. Chương 3. Phương tiện và Phương pháp nghiên cứu 

Trình bày về đặc tính của các hóa chất, nguyên tắc hoạt động của các dụng cụ và thiết bị cần sử dụng cũng như phương pháp tiến hành thực nghiệm đã thực hiện trong luận văn. Sinh viên cũng cần giải thích vì sao chọn phương pháp được dùng trong luận văn mà không phải là phương pháp khác. Việc mô tả cách tiến hành các thí nghiệm và cách tính toán (nếu có) trong quá trình thực hiện nghiên cứu được trình bày trong phần này. Nếu có nhiều tính toán, nên chuyển sang phần phụ lục.
Vật liệu & hóa chất: chỉ nêu nguồn gốc (công ty nào cung cấp), mã số hóa chất (nếu có), đặc trưng của vật liệu (độ tuổi, bộ phận (thân, lá, rễ …)
Phương pháp nghiên cứu: trình bày dưới dạng sơ đồ nghiên cứu và thuyết minh sơ đồ nghiên cứu

Các phương pháp phân tích: nêu tên thiết bị, đặc tính phân tích

Phương pháp tính toán, phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm: phần mềm, tiêu chuẩn, độ tin cậy …?
Nếu thiết bị tự thiết kế thì phải nêu rõ nguyên lý hoạt động, đặc tính kỹ thuật.
4. Chương 4. Kết quả và bàn luận

Trình bày các kết quả, số liệu thực nghiệm thu được đã được xử lý. Cần chú trọng việc bàn luận kết quả bằng cách liên hệ đến lý thuyết cũng như các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác nếu có. 

Kết quả được trình bài dưới dạng thống kê, bảng biểu, đồ thị.
· The results are actual statements of observations, including statistics, tables and graphs.

· Indicate information on range of variation.

· Mention negative results as well as positive. Do not interpret results - save that for the discussion. 

· Lay out the case as for a jury. Present sufficient details so that others can draw their own inferences and construct their own explanations. 

· Use S.I. units (m, s, kg, W, etc.) throughout the thesis. 

· Break up your results into logical segments by using subheadings

· Key results should be stated in clear sentences at the beginning of paragraphs.  It is far better to say "X had significant positive relationship with Y (linear regression p<0.01, r^2=0.79)" then to start with a less informative like "There is a significant relationship between X and Y".  Describe the nature of the findings; do not just tell the reader whether or not they are significant.  

Các mô hình chính trong các quan sát là gì? (Tham khảo các biến không gian và thời gian.)

Các mối quan hệ, xu hướng và khái quát trong các kết quả là gì?

Các ngoại lệ đối với các mô hình hoặc khái quát hóa là gì?

Những nguyên nhân có khả năng (cơ chế) nằm bên dưới các mô hình dự đoán kết quả là gì?

Có thỏa thuận hay bất đồng với công việc trước đây?

Giải thích các kết quả trong điều kiện của nền đặt ra trong việc giới thiệu - mối quan hệ của các kết quả hiện nay với câu hỏi ban đầu là gì?

Ý nghĩa của các kết quả hiện nay đối với các câu hỏi khác được trả lời trong khoa học trái đất, sinh thái, chính sách môi trường, vv là gì ....?

Nhiều giả thuyết: Thường có một số giải thích có thể cho kết quả. Hãy cẩn thận xem xét tất cả các hơn là chỉ đơn giản là đẩy bạn ưa thích. Nếu bạn có thể loại bỏ tất cả, nhưng một, đó là tuyệt vời, nhưng thường đó là không thể với các dữ liệu trong tay. Trong trường hợp đó, bạn nên cho dù điều trị để các khả năng còn lại, và cố gắng để chỉ ra cách thức mà công việc trong tương lai có thể dẫn đến phân biệt đối xử của họ.

Tránh bandwagons: Một trường hợp đặc biệt của các bên trên. Tránh nhảy một điểm hiện thời trang của view trừ khi kết quả của bạn thực sự hỗ trợ mạnh mẽ cho họ.

Những điều bây giờ chúng ta biết hoặc hiểu rằng chúng tôi đã không biết hoặc không hiểu trước khi công việc hiện nay là gì?

Bao gồm các bằng chứng hoặc lý luận ủng hộ lẫn giải thích.

Tại sao chúng ta nên quan tâm: ý nghĩa của các kết quả hiện nay là gì?
5. Chương 5. Kết luận và kiến nghị

Trình bày ngắn gọn lại những kết luận quan trọng thu được từ phần kết quả thực nghiệm và bàn luận ở trên mà không cần bàn luận gì thêm. 

Nêu những đề nghị cho những nghiên cứu tiếp theo.

Lưu ý: Độ dài của một luận văn tốt nghiệp đại học do 1 sinh viên thực hiện không nên quá 60 trang A4 (không kể phụ lục). Tuy nhiên điều này không bắt buộc. 
Trang Bìa LVTN (Bìa chính in trên giấy cứng A4, màu trắng; Bìa phụ in trên giấy A4 bình thường)
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